	UBND QUẬN ĐỐNG ĐA

TRƯỜNG MẦM NON………
	


DANH SÁCH HỌC SINH MẪU GIÁO LỚN (5-6 tuổi) TRÚNG TUYỂN VÀO TRƯỜNG MẦM NON 
Năm học 2022 - 2023
(Kèm theo Báo cáo số…./BC-MNTP ngày 25 tháng 7 năm 2022 của trường mầm non Trung Phụng)
	TT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Dân tộc
	Hộ khẩu thường trú
	Nơi ở hiện tại
	Đối tượng
	Ghi chú

	1
	Phạm Ng Quang Minh
	Nam
	17/01/2017
	Hà Nội
	Kinh
	Số 166 Phố chợ Khâm Thiên – Đ Đa
	Số 166 Phố chợ Khâm Thiên – Đ Đa
	DT 1
	A1

	2
	Lê Phương Thảo
	Nữ
	01/01/2017
	Hà Nội
	Kinh
	20/44/218 Phố chợ Khâm Thiên – Đ Đ
	6 ngõ 164 Đê La Thành nhỏ - Đ Đ
	DT 1
	A1

	3
	Thái Khánh An
	Nam
	24/04/2017
	Hà Nội
	Kinh
	Số 5 ngõ 94 PCKT Trung Phụng – Đ Đa.
	Số 5 ngõ 94 PCKT Trung Phụng – Đ Đa.
	DT 1
	A2

	4
	Trần Xuân Quang Minh
	Nam
	13/06/2017
	Hà Nội
	Kinh
	165 Phố chợ Khâm Thiên –Trung Phụng
	165 Phố chợ Khâm Thiên –Trung Phụng
	DT 1
	A1

	5
	Nguyễn Thu An
	Nữ
	13/06/2017
	Hà Nội
	Kinh
	Số 25 ngách 178/71 PCKT – Đ. Đa
	Số 25 ngách 178/71 PCKT – Đ. Đa
	DT 1
	A1

	6
	Nguyễn Hoàng Phong
	Nam
	17/11/2017
	Hà Nội
	Kinh
	Số 101 Ngõ chợ Khâm Thiên – Đ Đa
	Số 101 Ngõ chợ Khâm Thiên – Đ Đa
	DT 1
	A2

	7
	Nguyễn Hà Nhã An
	Nữ
	25/09/2017
	Hà Nội
	Kinh
	143 Ngõ chợ Khâm Thiên –Trung Phụng.
	143 Ngõ chợ Khâm Thiên –Trung Phụng.
	DT 1
	A1

	8
	Phạm Gia Huy
	Nam
	04/11/2017
	Hà Nội
	Kinh
	Ngõ 101 Ngõ chợ Khâm Thiên – Đ Đa
	Ngõ 101 Ngõ chợ Khâm Thiên – Đ Đa
	DT 1
	A2

	9
	Ngô Đức Anh
	Nam
	05/07/2017
	Hà Nội
	Kinh
	Số 98A Ngõ chợ Khâm Thiên – Đ Đa
	Số 98A Ngõ chợ Khâm Thiên – Đ Đa
	DT 1
	A2

	10
	Hoàng Trúc An
	Nữ
	16/06/2017
	Hà Nội
	Kinh
	16 Vạn Ứng-Ng chợ Khâm Thiên-Đ Đ
	16 Vạn Ứng-Ng chợ Khâm Thiên-Đ Đ
	DT 1
	A2

	11
	Hà Thùy Chi
	Nữ
	09/10/2017
	Hà Nội
	Kinh
	16 ngõ chùa MQ-Ng chợ Khâm Thiên
	16 ngõ chùa MQ-Ng chợ Khâm Thiên
	DT 1
	A2

	12
	Đinh Hoàng Thanh
	Nam
	15/11/2017
	Hà Nội
	Kinh
	10 ngõ chùa MQ-Ng chợ Khâm Thiên
	10 ngõ chùa MQ-Ng chợ Khâm Thiên
	DT 1
	A2

	13
	Lê Hùng
	Nam
	22/02/2017
	Hà Nội
	Kinh
	Phù Ninh – Phú Thọ
	74B – Ngõ 80 Phố chợ Khâm Thiên-Đ Đ
	DT 3
	A1


Tổng số:13 học sinh

Trong đó:
- Đối tượng 1:12 học sinh

- Đối tượng 2: 0 học sinh

- Đối tượng 3: 01 học sinh

- Đối tượng 4: 0 học sinh

	
	Đống Đa,ngày 25  tháng 7 năm 2022.

HIỆU TRƯỞNG

(ký tên & đóng dấu)

Hoàng Thanh Thủy


